ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: SINH  HỌC 7

Ma trận đề:

	Nội dung
 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	1.Nghành động vật nguyên sinh

% điểm

30%=3 điểm
	
	Phân biệt được đặc điểm dinh dưỡng của động vật nguyên sinh

100%=3 điểm
	
	

	2.Nghành ruột khoang

% điểm

20%=2 điểm
	
	
	Vai trò của san hô

100%=2 điểm
	

	3.Các nghành giun

% điểm

30%=3 điểm
	Cấu tạo của sán lá gan

100%=3 điểm
	
	
	

	4.Nghành chân khớp

% điêm

20%=2điểm
	
	Hiểu được đặc điểm sinh trưởng của tôm

100%=2 điểm
	
	

	100%=10 điểm
	30%=3 điểm
1 câu
	50%=5 điểm
2 câu
	20%=2 điểm
1 câu
	


ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MÔN: SINH  HỌC 7
Năm học 20012-2013

(Thời gian làm bài 45 phút)
ĐỀ THI
       Câu1. Dinh dưỡng của trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào?                          (3đ)

       Câu 2. Trình bày đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi  với đời sống kí sinh? (3đ)

       Câu 3 . Vì sao nói san hô chủ yếu có lợi? Người ta sử dụng cành san hô để làm gì?(2đ)

       Câu4:Tại sao trong quá trình lớn lên ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?(2đ)

------------------------------------------------------

Đáp án và biểu điểm : MÔN: SINH  HỌC 7
Câu1/
 Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như :

   - Giống: cùng ăn hồng cầu. (1đ)

  - Khác:

  +Trùng kiết lị lớn,”nuốt” nhiều hồng cầu một lúc và tiêu hóa chúng, rồi sinh sản nhân đôi liên tiếp(1đ)

  + Trùng sốt rét nhỏ hơn, nên chui vào hồng cầu ký sinh, ăn hết chất nguyên sinh trong hồng cầu rồi sinh sản cho nhiều trùng mới cung một lúc, rồi phá vở hồng cầu ra ngoài. Sau đó mổi trùng chui vào 1 hồng cầu khác cứ thế tiếp diễn (1đ)

Câu 2/ 
+Cơ thể dẹp. (0,5đ)

 +Đối xứng 2 bên. (0,5đ)

 + Ruột phân nhánh. (0,5đ)

 + Mắt, lông bơi tiêu giảm. (0,5đ)

+ Không có hậu môn. (0,5đ)

+ Giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển. (0,5đ)

Câu 3/ 
*San hô chủ yếu có lợi vì:

 - Ấu trùng của san hô là thức ăn của động vật biển (0,5đ)

 - Các loài san hô tạo thành các rạng bờ viền, bờ chắn, đảo san hô,…là những hệ sinh thái đặc sắc của đại dương. (0,5đ)

*Người ta bẻ cành san hô ngâm vào nước vôi nhằm hủy hoại phần thịt của san hô, còn lại là bộ xương bằng đá vôi chính là vật trang trí. (1đ)

Câu 4
:Ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần vì lớp vỏ cứng rắn bao bọc tôm không lớn lên được(2đ)
-----------------------------------------------------
